
Nhà quản 

lý

Chuyên 

môn kỹ 

thuật bậc 

cao 

Chuyên 

môn kỹ 

thuật bậc 

trung

Việc làm 

khác

Đại học 

và trên 

đại học 

Cao đẳng

Trung 

cấp, bằng 

nghề 

Trình độ 

khác
Nhà quản lý

Chuyên môn 

kỹ thuật bậc 

cao 

Chuyên môn 

kỹ thuật bậc 

trung

Việc làm 

khác
Nhà quản lý

Chuyên môn 

kỹ thuật bậc 

cao 

Chuyên môn 

kỹ thuật bậc 

trung

Việc làm 

khác

I KCN An Dương 1.413 125 31 12 7 75 31 12 7 75

1 An Dương

Công ty THHH KHKT 

truyền động San - 

Tohno(Hải Phòng)

Sản xuất sản phẩm Plastic 20 20 6 2 2 10 6 2 2 10 20 18 10 7 25 22 18 12 Nguyễn Thị Thoa
Phòng Hành chính 

nhân sự
0378795926

2 An Dương

Công ty TNHH Công nghệ 

Vật liệu mới HMT (Hải 

Phòng)

Túi khí an toàn thụ động ô tô 298 65 10 5 0 50 10 5 0 50 0 0 0 12 0 0 0 12 Trần Thị Vân Anh
Phòng Hành chính 

nhân sự
0799245451

3 An Dương
Công ty TNHH Phihong 

VN

Sản xuất sạc điện thoại, loa, 

đài, trạm sạc ô tô,...
1.095 40 15 5 5 15 15 5 5 15 15 15 13 13 15 15 13 13 Đỗ Hương Giang Phòng nhân sự 0917867759

II KCN Đình Vũ 10 3 0 2 1 0 3 0 0 0

1 Đình Vũ

Công ty TNHH Nippon 

Express Engineering (Việt 

Nam)

Lắp đặt máy móc thiết bị 10 3 0 2 1 0 3 0 0 0 0 20 0 0 0 22 0 0 Nguyen Thi Xinh
Hành chính nhân 

sự
02258830190

III KCN Đồ Sơn 167 25 5 10 10 0 5 10 10 0

1 Đồ Sơn
Công ty TNHH G.Tech 

Technology Việt Nam 

Sản xuất chuột và bàn phím 

máy tính 
167 25 5 10 10 0 5 10 10 0 tư 25 đến 30

Từ 20 đến 

25
từ 15 đến 20 0 30 25 20 0 Đỗ Xuân Cảnh 

Phòng hành chính 

nhân sự 
0868.800.488

IV KCN Tràng Duệ 192 26 0 1 5 20 3 3 2 18

1 Tràng Duệ
Công ty TNHH HKTM 

VINA
Sản xuất băng chuyền tải 8 5 0 0 5 0 2 1 2 0 0 15 10 0 0 25 15 0 Đỗ Thị Lệ 

Hành chính nhân 

sự
0986248596

2 Tràng Duệ

Công ty TNHH LG Chem 

Hải Phòng Engineering 

Plastics

Sản xuất, gia công hạt nhựa. 3 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 12 0 0 0 12 0 0 Trần Thị Cúc
Hành chính nhân 

sự
0982390648

3 Tràng Duệ
Công ty TNHH in Baoshen 

Việt Nam

Sản xuất tem mác, bao bì giấy 

đóng gói, chất kháng khuẩn và 

chất nấm mốc. Sản xuất các 

loại túi, dây treo, móc treo, 

băng dính,cây giữ dáng giày và 

tem nhãn RFID 

181 20 0 0 0 20 0 2 0 18 0 0 0 5 đến 6 0 0 0 6 đến 7 Phạm Thi Hoàn
Phòng Hành chính 

nhân sự
0367088165

V KCN Vsip 4.830 1.206 21 34 94 1.057 32 53 74 1.047

1 Vsip
Công ty TNHH Jasan Việt 

Nam
Sản xuất tất 500 350 20 30 50 250 20 30 50 250

Từ 20 đến 

30

Từ 15 đến 

20

Từ 10 đến 

15

Từ 08 đến 

10

Từ 20 đến 

30

Từ 15 đến 

20

Từ 10 đến 

15

Từ 08 đến 

10
Trần Thị Thanh

Phòng Hành chính 

nhân sự
0352280457

2 Vsip
Công ty TNHH công nghệ 

Hitron Việt Nam

Sản xuất thiết bị điện tử viễn 

thông (wifi...)
120 19 0 0 6 13 0 6 0 13 0 0

Theo thỏa 

thuận

Theo thỏa 

thuận
0 0

Theo thỏa 

thuận

Theo thỏa 

thuận
Nguyễn Thị Duyên Phòng nhân sự 0793120116

3 Vsip
Công ty TNHH Regina 

International Việt Nam

Sản xuất các loại áo lót, quần 

lót nữ, giày, quần áo các loại, 

gia công hàng may mặc;  Sản 

xuất khẩu trang vải các loại và 

quần áo bảo hộ; 

4.210 837 1 4 38 794 12 17 24 784 từ 35 đến 88 từ 12 đến 28 từ 7 đến 15 từ 5 đến 46 từ 41 đến 92 từ 14 đến 33 từ 8 đến 21 từ 5 đến 58
Nguyễn Thị Ngọc 

Bích
Phòng Nhân sự 0936 882 298  

Tổng KCN, KKT 6.612 1.385 57 59 117 1.152 74 78 93 1.140

CHI TIẾT NHU CẦU TUYỂN DỤNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP KHU CÔNG NGHIỆP, KHU KINH TẾ

(Đợt 1 tháng 11/2023)

Stt Khu công nghiệp Tên doanh nghiệp 
Ngành nghề sản xuất, 

kinh doanh

Tổng số 

lao động 

công ty đã 

tuyển dụng 

từ ngày 

27/01/2023 

đến nay

Tổng số 

lao động 

công ty 

muốn 

tuyển 

dụng 

thêm (tính 

đến nay)

Số lao động công ty muốn tuyển dụng thêm 

chia theo vị trí việc làm

Số lao động công ty muốn tuyển dụng thêm 

chia theo trình độ

Mức lương chia theo vị trí 

(đơn vị tính: Triệu đồng) 

Tổng thu nhập chia theo vị trí

 (đơn vị tính: Triệu đồng) 

Họ tên người phụ 

trách tuyển dụng, 

đào tạo của Công ty 

Phòng/Ban/Đơn vị 

phụ trách tuyển 

dụng, đào tạo của 

Công ty 

Số điện thoại liên hệ của 

người phụ trách tuyển 

dụng, đào tạo 


